Kế hoach giáo dục tháng 10 lứa tuổi MGB 3- 4 tuổi
Tên GV: Trần Thị Tươi
	Hoạt động

	Tuần 1


	Tuần 2


	Tuần 3


	Tuần 4


	Tuần 5


	Mục tiêu

	Chủ đề - sự kiện - các nội dung có liên quan
	Tôi là ai

( Từ 1/10 đến 5/10/2018)
	Cô và mẹ

Từ ngày 8/10 đến 12/10/2018)
	Đôi bàn tay của bé

( Từ ngày 15/10 đến 19/10/2018)
	Đồ dùng để ăn uống.

( Từ ngày 22/10 đến 26/10/2018)


	Những người thân của béN
( Từ ngày 29/10 đến 2/11/2018)

(hưnng 
	

	Đón trẻ -Trò chuyện
	- Cô đón trẻ: Quan tâm đến sức khỏe của trẻ, quan sát nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi lễ phép phù hợp với lứa tuổi, thực hiện đúng nề nếp lấy và cất đồ dùng, đồ chơi đúng nơi quy định. Cô trò chuyện và cho trẻ xem tranh ảnh về bản thân trẻ. Hỏi trẻ xem đây là ai? Các con biết gì về bản thân của mình? Con thích gì và không thích gì? Con có gì khác so với các bạn? Cô nêu giáo dục.

- Cô trò chuyện với trẻ về bản thân trẻ: ( Tên gọi, tuổi, sở thích, đặc điểm hình dáng bên ngoài… Giáo dục trẻ biết tự chăm sóc và giữ gìn bản thân)
- Cô trò chuyện với trẻ về cô và mẹ? ( Công việc, hình dáng bên ngoài, tính cách, ngày của cô và mẹ, các hoạt động thường diễn ra trong các ngày đó, ý nghĩa của ngày 20/10) Cô nêu giáo dục trẻ biết em quý và tôn trong cô giáo cũng như mẹ của mình.
- Cô trò chuyện với trẻ về đôi bàn tay ( Đặc điểm cấu tạo , tác dụng, cách chăm sóc và bảo vệ cho đôi bàn tay…)

- Cô trò chuyện, xem băng hình về các loại đồ dùng để ăn uống ( Tên đồ dùng, công dụng, chất liệu của từng đồ dùng, giáo dục trẻ cách giữ gìn và bảo vệ)

- Cô trò chuyện với trẻ về những người thân trong gai đình bé: Ông bà, bố, mẹ, anh,chị,em ruột ( Tên gọi đặc điểm về tính cách, hình dáng bên ngoài, công việc ……của từng thành viên trong gia đình)


	

	Thể dục sáng
	* Tuần 1 - 3 - 5: Tập với gậy

- Khởi động: Làm vận động nhẹ nhàng theo bài hát:

- Trọng động: + Hô hấp: Hít vào thở ra.                  
                        + Tay: Đưa tay sang 2 bên                
                        + Bụng: Cúi người về phía trước.    
                        + Chân: Ngồi xổm đứng lên..           
                        + Bật: Bật tiến về phía trước             
- Hồi tĩnh: Đi lại nhẹ nhàng quanh chỗ tập.
* Tuần 2 - 4 : Tập với nơ

- Khởi động: Làm vận động nhẹ nhàng theo bài hát:

- Trọng động: + Hô hấp: Thổi bóng bay

                        + Tay: Bắt chéo tay trước ngực

                        + Bụng: Quay sang trái sang phải.

                        + Chân: Bước sang 2 bên

                        + Bật: Bật tại chỗ.

- Hồi tĩnh: Đi lại nhẹ nhàng quanh chỗ tập
	1, 6

	Hoạt động học
	T2
	Âm nhạc
Dạy hát: Bạn có biết

Nghe Hát: Hãy xoay nào

TC: Nghe giai điệu đoán tên bài hát.
	PTVĐ

Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh
TC: Tung bóng
	Âm nhạc

NDTT: Dạy múa: Tay thơm tay ngoan

NDKH: +Nghe 

hát: Năm ngón tay ngoan

+Trò chơi: Sướng âm theo đàn.
	PTVĐ

Đi ngang bước dồn
TC: Nhảy qua suối nhỏ
	Âm nhạc

NDTT: Nghe hát: Tổ  ấm gia đình

NDKH: Hát: Cả nhà thương nhau

Trò chơi: Nghe tiếng hát tìm đồ vật
	3, 82

	
	T3
	LQVT

Nhận biết phân biệt hình vuông, hình tròn.

	LQVT

So sánh chiều cao của 2 đối tượng

         
	LQVT

Dạy trẻ nhận biết hình tam giác
	LQVT

Dạy trẻ nhận biết phân biệt hình tròn, hình tam giác.
	LQVT

Ôn nhận biết phân biệt vuông tròn tam giác
	32, 33

	
	T4
	Tạo hình

Tô màu trang phục bạn trai và bạn gái

( Đề tài)
	Tạo hình

Dán hoa tặng cô nhân ngày 

20-10

(Đề tài)


	     Tạo hình

Vẽ theo nét chấm mờ và tô màu bạn gái
	Tạo hình

Dán trang trí chiếc mũ
	Tạo hình

Dán trang phục mà bé thích

	

	
	T5
	KPKH

Tôi là ai
	KPXH

Cô và mẹ
	KPKH

Đôi bàn tay
	KPKH
Đồ dùng để ăn uống trong gia đình bé.
	KPKH
Những người thân của bé
	10, 15, 57

	
	T6
	PTVĐ

 Đi kiễng gót
TC: Bắt bướm
	Văn học

Thơ: Cô giáo của em
( Loại tiết: Đa số trẻ chưa biết.)
	PTVĐ

Bật tiến về phía trước
TC: Quả bóng nảy

	Văn học

Thơ: Làm bác sỹ

( Đa số trẻ chưa biết)
	PTVĐ
Bật ô

TC: Tín hiệu
	2

	Hoạt động ngoài trời
	- Quan sát: Trang phục của bé, Giày dép của bé, các hoạt động của bé trong một ngày
- Trò chuyện về: bản thân bé.
- HĐTT: Nhặt lá cây trên sân trường, Giao lưu với các anh chị lớp B2.

- TCVĐ: Tung bóng, ném bóng vào rổ, Tạo dáng.

- Chơi theo ý thích: Chơi với bóng, phấn vẽ, lá cây.
	- Trò chuyện về: Cô giáo, Mẹ của bé.

- Quan sát: Trang phục của cô giáo. 

- HĐTT: Giao lưu trò chuyện với cô giáo lớp C1, Chăm sóc vướn rau.

- TCVĐ: Bật ô, Mèo và chim sẻ, Tạo dáng.

- Chơi theo y thích: Phấn vẽ, lá cây, vòng
	- Quan sát: Đôi bàn tay của bé, Cử động của các ngón tay, Màu da của đôi bàn tay.

- HĐTT: Nhặt lá cây trên sân trường, Giao lưu trò chơi vận động với lớp C3.

- TCVĐ: Quả bóng nảy, Tín hiệu, Kéo co.

- Chơi theo y thích: Phấn vẽ, bóng, vòng.
	Quan sát: Đồ dùng để ăn, Đồ dùng để uống, Đồ dùng để mặc.

- HĐTT: Giao lưu với lớp C1, Nhặt lá cây trên sân trường.
- TCVĐ: Bắt bướm, Mèo đuổi chuột, Gieo hạt.

- Chơi theo ‎y thích: Bóng, vòng.
	- Trò chuyện về: Những người thân trong gia đình bé, đồ dùng để sinh hoạt, đi lại ….
- HĐTT: Giao lưu với các lớp trong khối.

- Chăm sóc vướn rau.

- TCVĐ: Bật ô, Mèo và chim sẻ, Tạo dáng.

- Chơi theo y thích: Phấn vẽ, lá cây, vòng
	

	Hoạt động góc
	* Góc trọng tâm: Làm đồ dùng cho bé ( T1), Làm bưu thiếp tặng cô và mẹ ( T2), Làm sách về đôi bàn tay của bé( T3),  Tạo hình: Vẽ nặn, tô màu, đồ dùng ăn uống. Xây dựng gia đình của bé( T5).
- Yêu cầu: + Trẻ biết sử dụng nguyên vật liệu khác nhau để làm đồ dùng cho bé.

                 + Trẻ biết làm sách về đôi bàn tay của bé từ màu vẽ.Trẻ biết làm bưu thiếp để tặng cô và mẹ nhân ngày 20-10.

                 + Trẻ biết xây dựng gia đình của bé từ các đồ dùng đồ chơi khác nhau

- Chuẩn bị: Giấy màu, kéo, hồ dán, băng dính, màu nước, gạch, hàng rào, cây xanh, cây hoa, đồ chơi lắp ghép..

- Hướng dẫn chơi: + Cô giới thiệu góc chơi, đồ dùng đồ chơi trong góc chơi

                              + Cô hướng dẫn cách chơi.

                              + Trẻ chơi, cô bao quát và hướng dẫn trẻ.

- Góc phân vai: Đóng vai cô giáo, học sinh.

- Góc học tập: Tô màu đồ dùng trong gia đình.

- Góc nghệ thuật: Múa hát những bài hát về cô giáo, bạn bè. Làm bưu thiếp chúc mừng cô và mẹ.

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cảnh.

- Góc bé tự phục vụ: Bé tập chải tóc và buộc tóc.

- Góc sách: Cho trẻ xem sách tranh ảnh về bản thân bé, đôi bàn tay của bé, đồ dùng trong gia đình, cô và mẹ.
	68

	HĐ ăn, ngủ, vệ sinh
	- Hướng dẫn và cho trẻ luyện tập cách rửa tay bằng xà phòng, lau mặt, xúc miệng bằng nước muối.

- Thực hiện các thói quen vệ sinh văn minh trong ăn uống.

- Nói tên các món ăn mà bé được ăn ở trường, ở lớp.
- Nhận biết một số thực phẩm thông thường ở trong gia đình bé.
	11, 15

	Hoạt động chiều
	THơ: Dán hoa tặng mẹ.

Rèn kỹ năng chào hỏi lễ phép cho trẻ.
- Hướng dẫn trẻ chơi góc chơi xây dựng.

- Biểu diên văn nghệ nêu gương bé ngoan.
- Lao động vệ sinh xung quanh trường.
	- Hát: Em ngoan hơn búp bê.
- Cho trẻ xem các đoạn video và các tình huống về giáo dục lễ giáo.

- Biểu diễn văn nghệ nêu gương bé ngoan. 

- Vệ góc thiên nhiên của lớp.
	Thơ: Đôi bàn tay của bé.
- Rèn trẻ cách xưng hô phù hợp ( Dạ vâng với người lớn)

- Biểu diễn văn nghệ nêu gương bé ngoan.
- Cô cùng trẻ lau dọn đồ dùng đồ chơi. 
	- Hát:Mời bạn ăn

- Cho trẻ xem một câu chuyện về cách xưng hô phù hợp.

- Hướng dẫn trẻ chơi góc học tập.

- Biểu diễn văn nghệ nêu gương bé ngoan.
- Vệ sinh xung quanh lớp học
	- Truyện: Người cha và các con trai.
- Biểu diễn văn nghệ nêu gương bé ngoan.

- Cô cùng trẻ lau dọn đồ dùng đồ chơi.
	52


	Đánh giá kết quả thực hiện
	Đánh giá của giáo viên

Nhận xét của ban giám hiệu






